
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

010 3

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 2704 Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điệ
n

190 3

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 2704 Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điệ
n

223-1 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điệ
n

190 3

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điệ
n

223 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điệ
n

313 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 6841R Auto Feed Screwdriver 067 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 6846 Auto Feed Screwdriver 067 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 9046 Orbital Sander 071-1 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 9500NB Angle Grinder 039 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 9523B 100MM ANGLE GRINDER 026 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 9525B 125MM ANGLE GRINDER 026 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 9565P Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

052 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 9565PC Angle Grinder 052 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 CS004G 150MM CORDLESS METAL CUTTER 067 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DLM230 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

013 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DLM230 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

022 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DST121 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 084 3

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DST421 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 084 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC150L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện 
Và Pin

057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC151L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện 
Và Pin

057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC152L Cordless Vacuum Cleaner 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC153L Cordless Vacuum Cleaner 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC154L Cordless Vacuum Cleaner 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC155L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC156L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC157L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC860L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện 
Và Pin

057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC861L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện 
Và Pin

057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC862L Cordless Vacuum Cleaner 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC863L Cordless Vacuum Cleaner 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC864L Cordless Vacuum Cleaner 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC865L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC866L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 DVC867L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB5300TH Máy Thổi chạy xăng 207 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB5300TH Máy Thổi chạy xăng 211 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB5300TH Máy Thổi chạy xăng 242 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB7650TH Petrol Blower 211 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB7650TH Petrol Blower 236 3



266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB7660TH Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Xăng

211 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB7660TH Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Xăng

236 3

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB7660TH Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Xăng

242 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 EB7660TH Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Xăng

244 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GA4031 Angle Grinder 055 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GA4032 Angle Grinder 055 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GA7030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GA7040S Angle Grinder 031 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GA9030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GA9040S Angle Grinder 031 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GS5000 Máy Mài Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

040 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 GS6000 Straight Grinder 040 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HM0870C Demolition Hammer 106 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HM0871C Demolition Hammer 106 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HM1203C Demolition Hammer 089 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HM1213C Demolition Hammer 089 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3200C Rotary Hammer 067 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3200C Rotary Hammer 089 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3200C Rotary Hammer 128 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3200C Rotary Hammer 131 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3200C Rotary Hammer 133 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210C Rotary Hammer 067 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210C Rotary Hammer 089 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210C Rotary Hammer 128 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210C Rotary Hammer 131 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210C Rotary Hammer 133 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210FCT Rotary Hammer 067 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210FCT Rotary Hammer 089 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210FCT Rotary Hammer 128 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210FCT Rotary Hammer 131 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3210FCT Rotary Hammer 133 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3541FC Combination Hammer 067 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3541FC Combination Hammer 089 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3541FC Combination Hammer 128 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3541FC Combination Hammer 131 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR3541FC Combination Hammer 133 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4001C Rotary Hammer 066 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4001C Rotary Hammer 069 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4001C Rotary Hammer 124 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4001C Rotary Hammer 128 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4001C Rotary Hammer 129 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4001C Rotary Hammer 154 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4011C Rotary Hammer 066 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4011C Rotary Hammer 069 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4011C Rotary Hammer 124 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4011C Rotary Hammer 128 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4011C Rotary Hammer 129 1



266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4501C Rotary Hammer 065 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4501C Rotary Hammer 069 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4501C Rotary Hammer 119 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4501C Rotary Hammer 122 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4501C Rotary Hammer 125 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4501C Rotary Hammer 148 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4511C Rotary Hammer 065 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4511C Rotary Hammer 069 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4511C Rotary Hammer 119 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4511C Rotary Hammer 122 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR4511C Rotary Hammer 125 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5201C Rotary Hammer 069 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5201C Rotary Hammer 080 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5201C Rotary Hammer 119 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5201C Rotary Hammer 122 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5201C Rotary Hammer 125 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5201C Rotary Hammer 148 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5210C Rotary Hammer 069 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5210C Rotary Hammer 080 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5210C Rotary Hammer 119 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5210C Rotary Hammer 122 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5210C Rotary Hammer 125 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5210C Rotary Hammer 148 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5211C Rotary Hammer 069 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5211C Rotary Hammer 080 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5211C Rotary Hammer 119 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5211C Rotary Hammer 122 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 HR5211C Rotary Hammer 125 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

001 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

207 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 LS1440 Miter Saw 918 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 PM7650H Mist Blower 021 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 PM7650H Mist Blower 023 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 PM7650H Mist Blower 031 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 RM350D Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin 027 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 SG1251 Wall Chaser 009 1

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 ST001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 085 2

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 ST002G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 085 3

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC1310L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

079 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC2211M Vacuum Cleaner 104 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC2211M Vacuum Cleaner 105 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC2510L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

079 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC3210L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

078 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC3210L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

079 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC3211H Vacuum Cleaner 104 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC3211H Vacuum Cleaner 105 4

266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC3211M Máy Hút Bụi 104 4



266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 VC3211M Máy Hút Bụi 105 4
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